

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 31/7/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	5400
	Võ Huy Vững
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2 
	5404
	Nguyễn Trung Tuyến
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	5406
	Lê Việt Hùng
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	4 
	5407
	Lê Văn Hết
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	5409
	Lương Trọng Quỳnh
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình


	6 
	5416
	Nguyễn Xuân Nguyên
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	5420
	Đặng Văn Dưỡng
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	8 
	5421
	Đinh Xuân Dương
	Tân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	9 
	5426
	Nguyễn Khắc Chư
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	10 
	5430
	Trần Hoàng Tuấn
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	11 
	5443
	Cao Thị Kim Dung
	Hồng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	12 
	5444
	Nguyễn Thị Hà Phương
	Quảng Tiến, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13 
	5445
	Đoàn Văn Minh
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	14 
	5448
	Trương Thị Thùy
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	15 
	5450
	Cao Thị Lợi
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16 
	5451
	Hoàng Hải Lâm
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	5453
	Đinh Thị Mỹ Bắc
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	18 
	5454
	Ngô Xuân Ninh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	5461
	Lê Quang Lực
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình


	20 
	5462
	Hồ Thị Mỹ Hạnh
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	21 
	5463
	Tăng Viết Sách
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình


